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PHẦN LỊCH SỬ (5 điểm) 

I. Trắc nghiệm: (3 điểm) 

Câu 1: (0,5 đ) Nội dung của Chiếu Cần vương là: 

A. Kêu gọi thực dân Pháp không xâm chiếm nước ta. 

B. Kêu gọi nhân dân cả nước đứng lên giúp vua cứu nước. 

C. Chấp nhận kí hòa ước với Pháp. 

Câu 2: (0,5 đ) Người được nhân dân suy tôn là “Bình Tây Đại nguyên soái” là: 

A. Trương Định.                                  B. Hàm Nghi. 

C. Tôn Thất Thuyết.         D Nguyễn Trường Tộ. 

Câu 3: (0,5 đ) Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước vào ngày:  

A. 2/9/1911                         B. 5/6/1911                           C. 3/2/1911  

Câu 4: (0,5 đ) Ngày 3- 2- 1930 là ngày gì?  

A. Cách mạng Tháng Tám thành công.           B. Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập.  

                                      C. Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam  

Câu 5: (0,5 đ) Người lấy thân mình lấp lỗ châu mai trong chiến dịch Điện Biên Phủ là: 

A. Bế Văn Đàn                B. Phan Đình Giót                 C. Tô Vĩnh Diện 

Câu 6: (0,5 đ) Bác Hồ ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến vào ngày nào? 

A. 19- 12- 1945    B. 19- 12- 1946   C. 19- 8- 1945  

II. Tự luận: (2 điểm) 

Câu 1: (1đ) Em hãy nêu ý nghĩa của sự kiện lịch sử ngày 2/9/1945. 

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

Câu 2: (1đ) “Chín năm làm một Điện Biên 

             Nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng! 

a. 9 năm đó được bắt đầu vào năm ........... và  kết thúc vào năm ................. 

b. Thiên sử vàng ở câu thơ trên là gì? .......................................................................... 

 .............................................................................................................................................  



 

 

 

 

 

 
 

PHẦN ĐỊA LÍ: (5 điểm) 

I. Trắc nghiệm: (3 điểm) 

Câu 1. (0,5 đ) Đánh dấu X vào ô trống trước kết quả đúng: 

Phần đất liền nước ta giáp với: 

Trung Quốc, Cam-pu-chia, Thái Lan  Lào, Thái Lan, Cam-pu-chia  

Lào, Trung Quốc, Cam-pu-chia   Trung Quốc, Thái Lan, Lào 

Câu 2: (0,5 đ) Đâu là trung tâm công nghiệp lớn nhất của nước ta? 

A. Thành phố Hồ Chí Minh  B. Thành phố Hà Nội 

C. Thành phố Hải Phòng   D. Thành phố Đà Nẵng 

Câu 3: (0,5 đ) Đúng ghi Đ, sai ghi S: 

Hoạt động buôn bán trao đổi hàng hóa trong nước là nội thương. 

Hoạt động buôn bán trao đổi hàng hóa với nước ngoài là ngoại thương. 

Hải Phòng là trung tâm thương mại lớn nhất cả nước. 

Câu 4: (0,5 đ) Loại cây nào được trồng nhiều nhất ở nước ta? 

A. Cao su                             B. Lúa gạo                       C. Cà phê                                                        

Câu 5: (1 đ) Điền từ ngữ vào chỗ chấm.  

        Nước ta có số dân đứng thứ ....................ở Đông Nam Á. Nước ta có diện tích vào 

loại .............................. nhưng lại thuộc hàng các nước...........................trên thế giới. 

II. Tự luận: (2 điểm)  

Câu 1: (1 đ) Khí hậu miền Bắc và miền Nam nước ta khác nhau như thế nào? 

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

Câu 2: (1 đ) Hãy nêu các điều kiện để phát triển du lich ở nước ta.   

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 

 



ĐÁP ÁN LỊCH SỬ & ĐỊA LÍ 

PHẦN LỊCH SỬ (5 điểm) 

I. Trắc nghiệm: (3 điểm) 

Câu 1: (0,5 đ) B 

Câu 2: (0,5 đ) A 

Câu 3: (0,5 đ) B 

Câu 4: (0,5 đ) C 

Câu 5: (0,5 đ) B 

Câu 6: (0,5 đ) B 

II. Tự luận: (2 điểm) 

Câu 1: (1đ) Em hãy nêu ý nghĩa của sự kiện lịch sử ngày 2/9/1945. 

Câu 2: (1đ) “Chín năm làm một Điện Biên 

             Nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng! 

a. 9 năm đó được bắt đầu vào năm 1946 và kết thúc vào năm 1954 

b. Thiên sử vàng ở câu thơ trên là gì? Là chiến thắng lịch sử vẻ vang… 

PHẦN ĐỊA LÍ: (5 điểm) 

I. Trắc nghiệm: (3 điểm) 

Câu 1. (0,5 đ)   Lào, Trung Quốc, Cam-pu-chia    

Câu 2: (0,5 đ) A 

Câu 3: (0,5 đ) Đ – Đ – S 

Câu 4: (0,5 đ) B                                               

Câu 5: (1 đ) Điền từ ngữ vào chỗ chấm.  

        Nước ta có số dân đứng thứ ba ở Đông Nam Á. Nước ta có diện tích vào loại 

trung bình nhưng lại thuộc hàng các nước đông dân trên thế giới. 

II. Tự luận: (2 điểm)  

Câu 1: (1 đ) Khí hậu miền Bắc và miền Nam nước ta khác nhau như thế nào? 

Câu 2: (1 đ) Hãy nêu các điều kiện để phát triển du lich ở nước ta.   

 

X 


